  Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu:
1. Phạm vi công việc của gói thầu:
Thi công chống xén, sửa chữa các hạng mục công trình trong lò. Chi tiết phạm vi công việc được thể hiện trong Bảng chi tiết hạng mục xây lắp theo Mẫu số 01B (Webform trên Hệ thống) và thiết kế được duyệt.
2. Thời hạn hoàn thành: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng, Chủ đầu tư nhận được thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng của Nhà thầu và Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng thi công cho Nhà thầu.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật:
1. Các yêu cầu kỹ thuật
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
Căn cứ Hồ sơ thiết kế biện pháp thi công công trình các Nhà thầu bố trí tổ chức thi công hợp lý để hoàn thành được hạng mục công trình một cách nhanh nhất đồng thời đảm bảo yêu cầu kỹ thuật chất lượng và không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác than của Bên mời thầu.
Tiêu chuẩn chung áp dụng: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than Hầm lò QCVN 01: 2011/BCT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ QCVN 01: 2019/BCT; Quy phạm kỹ thuật khai thác hầm lò than và diệp thạch 18-TCN-5-2006; Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung TCVN 9398:2012; TCVN 10673:2015 - Trắc địa mỏ; Tổ chức thi công TCVN 4055:2012.
Ngoài ra Nhà thầu còn phải tuân thủ các quy định theo các văn bản hướng dẫn của Nhà nước hiện hành và của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về xây dựng công trình hầm lò than diệp thạch. 
2. Công tác chuẩn bị thi công
2.1. Các  yêu cầu về  nguồn gốc, chất lượng vật tư, thiết bị, tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Trước khi thi công phải tiến hành kiểm tra và bàn giao điểm mở của từng hạng mục công trình. Bàn giao các vị trí lắp đặt thiết bị điện, đường khí nén, đường nước.
 -  Sau khi nhận bàn giao Nhà thầu phải tổ chức lắp đặt thiết bị đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình.
-  Mọi vật tư, vật liệu, thiết bị của nhà thầu đưa vào thi công đào lò cho gói thầu này phải đáp ứng được yêu cầu của thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Trong E- HSDT nhà thầu phải nêu rõ về: Tên, mác, quy cách, chất lượng và nguồn gốc của vật tư, vật liệu, thiết bị nói trên. Vật tư, vật liệu đưa vào thi công phải có các chứng chỉ kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng. (lưu ý tất cả các loại thiết bị máy móc phục vụ thi công của gói thầu đều phải là động cơ phòng nổ đảm bảo an toàn làm việc trong mỏ hầm lò). 
* Thép dùng trong thi công: 
- Thép chống lò phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế về chủng loại, cường độ và tuân thủ tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.
- Mỗi lô thép giao đến công trường cần kèm theo: 
+ Giấy chứng nhận nguồn gốc từ nhà cung cấp thép. 
+ Việc thử nghiệm thép được làm tại một phòng thí nghiệm đã được chấp nhận.
+ Các thông tin cho mỗi lô cần được trình Chủ đầu tư trước khi đem ra sử dụng với bảng giao nhận cốt thép theo mẫu sau:
	STT
	Ngày cung cấp
	Kích thước
	Thanh mẫu
	Số chứng nhận lô
	Số chứng chỉ thử nghiệm

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


- Khi cần thiết Chủ đầu tư có thể kiểm tra các mẫu thép theo các thông số: Tên nhà sản xuất, nơi sản xuất; hình dạng; khối lượng; diện tích tiết diện ngang; ứng suất tại giới hạn chảy; ứng suất kéo đứt; độ dãn dài tương đối; cường độ uốn. 
* Một số tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật cần tuân thủ.
	STT
	Số hiệu tiêu chuẩn
	Vật tư, vật liệu

	1
	TCVN 2682 : 2009
	Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật.

	2
	TCVN 6260 : 2006
	Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật

	3
	TCVNXD7570: 2006
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật 

	4
	TCVN 7572: 2006
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Các phương pháp thử

	5
	TCVN 4506: 2012
	Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật

	6
	TCVN 9340: 2012
	Hỗn hợp Bê tông trộn sẵn- Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu

	7
	TCVN 4055 – 2012
	Tổ chức thi công.

	8
	11 TCN - 19-2006
	Quy phạm trang bị điện - Hệ thống đường dẫn điện.

	9
	11 TCN- 21-2006
	Quy phạm trang bị điện - Bảo vệ và tự động.

	10
	TCVN 7570:2006
	Cát trong xây dựng-Yêu cầu kỹ thuật

	11
	TCVN 7572:2006
	Đá sỏi trong xây dựng - Phương pháp thử


2.2. Yêu cầu kỹ thuật thi công:
a. Công tác trắc địa:
a.1. Mục đích, yêu cầu:
Công tác trắc địa bao gồm: Đo đạc, hướng, cos, ni vô độ dốc, kiểm tra chất lượng thi công xây dựng công trình và đo vẽ hoàn công.
- Việc định vị chính cho mọi công tác thi công cần phải được CĐT duyệt trước khi tiến hành triển khai thi công.
 - Kịp thời phát hiện để có biện pháp xử lý những nghiêng lệch do lún, nén hoặc biến dạng trong quá trình thi công công trình.
- Nhà thầu phải cung cấp các thiết bị đo đạc có độ chính xác cao, nhân viên khảo sát, nhân lực và vật liệu cần thiết như yêu cầu trong hợp đồng để Kỹ sư giám sát có thể kiểm tra việc xác định vị trí hoặc các việc có liên quan đã làm mà không đòi hỏi kinh phí phát sinh ngoài đơn dự thầu.
a.2. Nội dung công tác trắc địa:
- Thành lập lưới khống chế thi công làm phương tiện cho toàn bộ công tác trắc địa, trên cơ sở đó trắc dọc theo độ cao, khống chế sai số theo chiều thẳng đứng, cao trình các bộ phận công trình;
- Định vị công trình theo đúng thiết kế, kiểm tra độ sai lệch về cao độ các bộ phận công trình để cùng với Chủ đầu tư xử lý kịp thời;
- Quan trắc lún, quan trắc biến dạng công trình đặc biệt chú ý điều kiện thi công qua khu vực đất đá áp lực nén mạnh. Công tác trắc địa phải tiến hành có hệ thống, chặt chẽ, đồng bộ với tiến độ thi công đảm bảo định vị đúng vị trí, kích thước, cao độ công trình;
-Nhà thầu phải tuân thủ theo các nội dung cụ thể quy định trong các tiêu chuẩn xây dựng đối với các công tác trắc địa của công trình.
 	b. Công tác thông gió:
- Sử dụng phương pháp thông gió bằng hạ áp chung của mỏ hoặc quạt gió cục bộ (đối với các gương lò độc đạo) để thông gió cho đường lò chống xén.
- Trước mỗi ca, cuối ca làm việc, trước và sau mỗi đợt nổ mìn, yêu cầu nhà thầu phải tổ chức đo kiểm tra khí gió mỏ theo quy định. Khi hàm lượng các loại khí độc, khí hại, khí cháy nổ nằm trong giới hạn cho phép mới được cho công nhân vào vị trí làm việc. Khi hàm lượng các loại khí độc, khí hại, khí cháy nổ vượt quá giới hạn cho phép thì phải dừng ngay mọi công việc, nhanh chóng rút toàn bộ người ra luồng gió sạch. Nhà thầu đặt biển “Cấm vào” và tiến hành cắt điện vào các thiết bị điện, sau đó thông báo ngay cho Chủ đầu tư kiểm tra, phối hợp để có biện pháp làm giảm hàm lượng khí độc, khí cháy, khí nổ xuống dưới mức theo quy định. Việc làm giảm hàm lượng khí mê tan và phòng ngừa tích tụ khí mê tan trong gương lò phải thực hiện theo phương án thống nhất giữa hai bên. Khi hàm lượng các khí độc, khí cháy, khí nổ đảm bảo hàm lượng cho phép mới được cho công nhân vào gương lò làm việc.
* Một số biện pháp kỹ thuật an toàn về thông gió chống tích tụ khí trong quá trình chống xén:
- Công tác chèn kích chống tích tụ khí:
+ Trong quá trình thi công chống xén, nếu rỗng nóc có khả năng tích tụ khí thì phải dừng các công việc tại gương lò dùng vỏ bao dứa chứa đất đá hoặc đất sét kết hợp với gỗ đoản, chèn gỗ, .… chèn kích vào vị trí rỗng nóc, hông để chiếm hết không gian tích tụ khí đảm bảo không để tích tụ khí.
   - Công tác kiểm soát khí:
	+ Cán bộ CHSX đơn vị thuê ngoài ...ngoài việc đo khí trước, sau khi nổ mìn và các lần đo đột xuất phải đo khí tại các vị trí sản xuất thuộc phân xưởng mình quản lý với tần xuất ít nhất 2 lần trong ca, trong đó phải có 1 lần đo đầu ca, 1 lần đo cuối ca tại tất cả các vị trí sản xuất thuộc phân xưởng mình quản lý. Chỉ khi hàm lượng khí mỏ đảm bảo trong giới hạn an toàn cho phép mới được bố trí công nhân vào làm việc.
+ Thực hiện nghiêm túc công tác đo kiểm soát khí mỏ để phát hiện kịp thời các khu vực có khả năng tích tụ khí và tổ chức thông gió hợp lý.
+ Hàng ca cán bộ chỉ đạo thi công phải mang ống gen kết hợp với máy đo khí cầm tay để đo các vị trí đường lò rỗng nóc, có độ cao lớn.
+ Dừng thực hiện tất cả các công việc tại vị trí chống xén khi hàm lượng khí CH4 ≥ 1% và rút người ra vị trí an toàn.
  - Công tác an toàn về điện:
	+ Thường xuyên kiểm tra độ kín khít của các thiết bị điện phục vụ thi công chống xén nếu không đảm bảo phải loại khỏi dây chuyền sản xuất ngay. 
	+ Hết ca sản xuất và trong những ngày nghỉ gương lò không thi công phải cắt điện cung cấp cho các thiết bị điện, phục vụ thi công chống xén lò.
c. Công tác chuẩn bị:
- Trước khi thi công phải kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ các trang thiết bị phục vụ cho chống xén lò gồm: Máy khoan, đường ống dẫn khí, dẫn nước, …
- Trước khi thi công chống xén yêu cầu nhà thầu phải tổ chức làm sàn thao tác để phục vụ công tác thi công, sàn che chắn băng tải, che chắn các đường cáp điện, cáp tín hiệu, đường ống nước, đường ống khí nén. Sàn thao tác, sàn che chắn băng tải phải đảm bảo chắc chắn, đảm bảo than, đất đá trong quá trình thi công chống xén không rơi xuống phía dưới gây mất an toàn cho người qua lại và an toàn cho băng tải hoạt động.
Trước khi tiến hành thi công chống xén, trước khi tiến hành nạp, nổ mìn yêu cầu nhà thầu tiến hành che chắn đường cáp điện, đường cáp tín hiệu, đường ống hơi, đường ống nước, băng tải và các thiết bị điện... về 2 phía vị trí thi công L≥50m và di chuyển theo tiến độ chống xén lò. 
- Phải tiến hành treo biển cảnh báo của gương lò đang chống xén cách gương thi công về 2 phía L=50m để cảnh báo cho người, tàu điện qua lại biết.
- Chuẩn bị các vật tư cho việc thi công như:
+ Vì chống, gông, thanh giằng, dầm tăng cường, nhói sắt, chèn sắt, gỗ...
+ Luôn tập kết đủ vật liệu chống lò cho 01 ca sản xuất để tại hông lò rộng (Vị trí tập kết được quy định và phải là nơi thuận lợi không làm ảnh hưởng đến công tác đi lại, thông gió, vận tải, thoát nước và vận chuyển vật liệu).
- Ví trí đấu nước, khí, điện cho tất cả các hạng mục công trình thi công cách gương thi công không quá L=100m. Ví trị đấu nối cụ thể do Chủ đầu tư bàn giao và chỉ ví trí cho nhà thầu trước khi thi công.
d. Công tác củng cố lò trước và sau khi thi công:
- Đầu ca cán bộ dẫn công nhân vào làm việc phải kiểm tra tình trạng làm việc của các vì chống tại vị trí chống xén. Nếu thấy tình trạng làm việc của đường lò không đảm bảo an toàn phải tiến hành củng cố lò ngay, chỉ khi đảm bảo an toàn mới được phép cho công nhân vào vị trí làm việc. Công việc củng cố lò đầu ca được thực hiện cụ thể như sau: Xiết lại các đai ốc bị lỏng, bổ sung văng, chèn, gông lò, thanh giằng còn thiếu, trong trường hợp vì chống không đảm bảo kỹ thuật và an toàn yêu cầu nhà thầu tổ chức củng cố, chống chỉnh lại ngay. Chỉ khi đảm bảo an toàn mới được phép thi công các công việc tiếp theo.
- Cuối ca sản xuất yêu cầu nhà thầu phải tổ chức cược gương đảm bảo an toàn. Đồng thời thu dọn các vật tư thiết bị về tập kết tại vị trí hông lò rộng. 
e. Công tác nổ mìn:
e.1. Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin:
Hàng ca sản xuất bố trí cán bộ, công nhân thực hiện các công việc sau:
- Lập hộ chiếu khoan nổ mìn dựa theo hộ chiếu mẫu và điều kiện địa chất, hiện trạng gương lò thực tế do nhà thầu bàn giao. Không được lập số lượng VLNCN lớn hơn định mức so với hộ chiếu mẫu.
- Bố trí thợ mìn và công nhân được cấp chứng chỉ về tiếp xúc với VLNCN thực hiện công tác lĩnh, vận chuyển VLNCN từ kho xuống diện sản xuất và trả VLNCN thừa (nếu có) về kho, bảo quản VLNCN và nạp nổ mìn tại các gương lò thi công.
- Bố trí cán bộ chỉ huy nổ mìn chỉ đạo thực hiện các biện pháp an toàn trong quá trình nạp, nổ mìn, kiểm tra, đưa gương sau khi nổ mìn về trạng thái an toàn cho người và thiết bị.
- Kiểm tra các điều kiện kỹ thuật và điều kiện an toàn của gương lò trước khi tổ chức nạp, nổ mìn. Trường hợp không đảm bảo các yêu cầu về thông số lỗ mìn (chiều sâu, góc nghiêng, số lượng, vị trí ...) và điều kiện an toàn phải thông báo với cán bộ chỉ huy sản xuất của nhà thầu bố trí nhân lực thực hiện nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả của đợt nổ mìn.
- Thực hiện công tác chỉ huy nổ mìn tại gương lò thi công như: Phân công, bố trí các trạm gác mìn, tổ chức đo hàm lượng các chất khí cháy, khí nổ, khí độc trước, sau khi nổ mìn, kiểm tra mìn câm, mìn sót và thực hiện các biện pháp xử lý theo đúng quy định để đưa gương về trạng thái an toàn. 
- Trường hợp người gác mìn là cán bộ, công nhân của nhà thầu thì trước khi phân công nhiệm vụ gác mìn, cán bộ chỉ huy nổ mìn tại gương có trách nhiệm thông báo, quyền hạn, nhiệm vụ theo quy định và tín hiệu khởi nổ, báo yên, báo xử lý mìn câm để người gác mìn được biết. Đối với trường hợp này cán bộ chỉ huy nổ mìn của Công ty Cổ phần Than Mông Dương –Vinacomin phải yêu cầu công nhân gác mìn ký, ghi rõ họ tên, số thẻ hoặc số chứng minh thư nhân dân vào hộ chiếu khoan nổ mìn.
- Trong quá trình thực hiện công tác lĩnh, vận chuyển, bảo quản, nạp nổ mìn và chỉ huy nổ mìn thực hiện nghiêm túc “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ QCVN 01: 2019/BCT” và quy định trong quy trình khoan nổ mìn trong hầm lò của Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin.
e.2. Nhà thầu:
- Thông báo các quy định an toàn cụ thể về công tác nạp, nổ mìn của Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin và nội dung phương án phối hợp cho toàn thể cán bộ đơn vị mình biết để cùng phối hợp thực hiện.
- Kết thúc mỗi ca làm việc phải bàn giao hiện trạng gương lò cho đơn vị thực hiện công tác nạp nổ mìn của Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin biết để làm cơ sở lập hộ chiếu khoan nổ mìn, lựa chọn khối lượng, chủng loại VLNCN và lập các biện pháp an toàn bổ sung cho phù hợp, đảm bảo an toàn và hiệu quả.
- Căn cứ vào hộ chiếu khoan nổ mìn trong ca do Chủ đầu tư lập bố trí người khoan lỗ mìn theo đúng các yêu cầu kỹ thuật như: vị trí, số lượng, chiều sâu, góc nghiêng. Trường hợp hiện trạng gương lò có sự sai khác so với hộ chiếu khoan nổ mìn đã lập phải thông báo cho Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin để kiểm tra và điều chỉnh cho phù hợp.
- Bố trí nhân lực thực hiện các công việc đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình nạp, nổ mìn, cụ thể:
+ Củng cố vị trí gương lò thi công trước khi tiến hành nạp, nổ mìn.
+ Thực hiện canh gác mìn tại các lối vào vị trí gương nổ mìn theo sự phân công hướng dẫn của cán bộ chỉ huy nổ mìn của Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin. Cán bộ chỉ huy trong ca của đơn vị phải lựa chọn và bố trí những công nhân có ý thức thực hiện đồng thời phải thông báo và phổ biến rõ quyền hạn, trách nhiệm của công nhân này khi thực hiện nhiệm vụ.
+ Mang vật liệu làm bua (Bua cát hoặc bua sét pha cát) với khối lượng tối thiểu cho 3 ca sản xuất để phục vụ việc nạp mìn tại gương thi công.
- Thông báo và yêu cầu cán bộ công nhân đơn vị tuân thủ nghiêm túc các biện pháp kỹ thuật an toàn và hiệu lệnh (Bằng còi tín hiệu) của chỉ huy nổ mìn Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin trong quá trình nạp nổ mìn.
- Trong quá trình thi công nếu phát hiện có mìn sót, mìn câm lẫn trong than, đất đá tại gương lò thi công phải tạm dừng các công việc trong gương, rút ra vị trí an toàn và báo Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin biết để xử lý. Không được hủy bỏ hoặc tự ý xử lý.
- Phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin trong việc quản lý, bảo quản, tránh thất thoát VLNCN.
- Lập các biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn cho người và thiết bị Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin thực hiện nạp nổ mìn phục vụ thi công.
- Thực hiện nghiêm túc “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ QCVN 01: 2019/BCT” và quy định trong quy trình khoan nổ mìn trong hầm lò của Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin.
g. Công tác đào chống xén lò:
- Công tác chuẩn bị đào, xén lò: Quản đốc, lò trưởng hay người chỉ huy đào lò phải tìm hiểu rõ công dụng đường lò, đọc hiểu hộ chiếu và thực hiện.
	- Phổ biến tỉ mỉ hộ chiếu đào chống lò, biện pháp an toàn ... cho tất cả công nhân trong tổ biết.
	- Đoạn lò sau khi chống xén đảm bảo yêu cầu kỹ thuật: đúng hướng, đúng cos; vì chống phải đầy đủ phụ kiện (gông nối vì, gông thanh giằng, thanh giằng, văng) và vuông ke với trục đường lò, mối nối xà - cột kín khít, đảm bảo đủ chiều dài. Hông, nóc lò phải được chèn kích đảm bảo, om le chắc chắn.
- Xúc bốc đất đá, than, dựng vì chống theo biện pháp được duyệt.
- Trong quá trình thi công thường xuyên phối hợp với bên mời thầu, nếu tình hình địa chất biến đổi, hay điều kiện sản xuất thay đổi, muốn thay đổi hộ chiếu cho phù hợp với điều kiện thực tế phải có sự đồng ý của bên mời thầu.
h. Công tác vận chuyển vật liệu và vận chuyển than, đất đá:
2.3.2.1. Vận tải than, đất đá
- Than tại, đất đá tại gương thi công sau khi chất tải lên goòng 3T được đẩy thủ công cách gương thi công 100m hoặc đường lò giáp ranh với khu vực đường lò thuộc quản lý của bên mời thầu (có sơ đồ cụ thể kèm theo biên bản bàn giao hiện trường) để bàn giao cho bên mời thầu kéo đi dỡ tải theo quy định.
	2.3.2.2. Vận tải thiết bị, vật liệu, vật tư thu hồi:
Thiết bị, vật liệu chống lò tại mặt bằng sau khi đưa vào thiết bị vận chuyển (goòng 3T, tích chuyên dụng...) được bàn giao cho bên mời thầu để vận chuyển đến phạm vi đường lò đơn vị thi công quản lý sau đó bên mời thầu bàn giao lại đơn vị thi công để vận chuyển đến khu vực thi công tập kết phục vụ công tác thi công. Nhà thầu tổ chức thu hồi vì chống cùng các phụ kiện trong quá trình chống xén và vận chuyển thủ công cách gương thi công 100m hoặc đường lò giáp ranh với khu vực đường lò thuộc quản lý của bên mời thầu (có sơ đồ cụ thể kèm theo biên bản bàn giao hiện trường) để bàn giao cho bên mời thầu kéo đi theo quy định.
i. Công tác bảo vệ môi trường:
Nhà thầu tự lập biện pháp thi công đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và đảm bảo công tác an toàn.
a. Các yêu cầu chung:
- Không cho phép ô nhiễm quá giới hạn cho phép tới môi trường xung quanh.
+ Không gây tiếng ồn quá lớn.
+ Tuyệt đối không xả các yếu tố độc hại.
+ Không thải nước, bùn rác, vật liệu phế thải, đất cát ra khu vực xung quanh.
- Không gây nguy hiểm cho khu vực xung quanh.
- Không gây sụt lún, nứt đổ cho các hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh.
- Không gây cản trở giao thông trong phạm vi hoạt động của khu vực.
- Không gây sự cố cháy nổ.
b. Biện pháp thực hiện.
- Nhà thầu cần lập Biện pháp thi công rõ ràng trước khi tiến hành thi công.
- Đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn lao động.
+ Có phương án vận chuyển vật tư, vật liệu phục vụ thi công đảm bảo KTAT.
+ Các phương tiện vận chuyển vật liệu tới khu vực thi công đều được che bạt tránh rơi đổ phế liệu ra đường.
+ Vệ sinh sạch sẽ các vật liệu rơi vãi, không để mất vệ sinh, bụi, bẩn.
+ Nhà thầu cần bố trí một đội thu gom phế thải dọn dẹp công trường trong suốt thời gian thi công.
- Chống ồn và rung động quá mức.
- Phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công.
- Thực hiện các biện pháp an toàn sử dụng điện khi thi công.
- Có thiết bị chống cháy: Nước cứu hỏa và bình bọt chống cháy.
- Thu gom các phế thải khó xử lý do hoạt động khai thác, có biện pháp xử lý trước khi thải ra môi trường.
	- Thu gom và quản lý các chất thải theo đúng quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ tài nguyên và môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại. Những phế thải không thuộc danh mục các chất thải nguy hại phải được thu gom quản lý và sẽ được đưa ra khỏi khai trường sau khi kết thúc công trình.
- Kết thúc công trình cần tiến hành thu dọn mặt bằng, chuyển hết phế liệu, vật liệu thừa, dỡ công trình tạm.
k. Kỹ thuật an toàn lao động.
- Tuân thủ nghiêm theo các quy định trong Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò QCVN 01:2011/BCT; Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn tời trục mỏ QCVN 02:2016/BCT.
- Tuân thủ nghiêm việc triển khai thực hiện theo Công điện số 193/CĐ-TKV, ngày 3/4/2024 của TKV về việc tăng cường công tác thông gió, quản lý khí mỏ.
- Lực lượng tham gia thi công có đủ các tiêu chuẩn về độ tuổi, sức khỏe, tay nghề và đều được huấn luyện về an toàn  lao động trước khi vào thi công.
- Người tham gia thi công được trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện, bảo hộ lao động làm việc trong mỏ hầm lò.
- Cần có cán bộ phụ trách về an toàn lao động có mặt trong suốt quá trình thi công để kịp thời báo cáo, xử lý hạn chế tai nạn xảy ra.
- Các thiết bị phải có chứng chỉ kiểm định an toàn của cơ quan có thẩm quyền và còn giá trị.
- Thợ vận hành phương tiện phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền và còn giá trị.
-  Phải thường xuyên kiểm tra tình trạng  hoạt động của các thiết bị.
-  Trong quá trình thi công Nhà thầu phải thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định, quy chuẩn an toàn theo quy định của Nhà nước và của Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin.
- Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về an toàn trong quá trình thi công đào lò và các trách nhiệm pháp lý khác liên quan nếu để tai nạn lao động xảy ra.
l. Yêu cầu về công tác nghiệm thu:
l.1. Căn cứ nghiệm thu công trình:
a) Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;
b) Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;
c) Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;
d) Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;
đ) Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng;
e) Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của đại diện chủ đầu tư và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
f) Bản vẽ hoàn công.
l.2. Nội dung và trình tự nghiệm thu:      
a) Kiểm tra đối tượng nghiệm thu tại hiện trường.
b) Kiểm tra các kết quả thử nghiệm, đo lường mà nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện để xác định chất lượng và khối lượng của vật liệu, cấu kiện xây dựng, đưa vào công trình;
c) Đánh giá sự phù hợp của công việc xây dựng so với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật;
d) Nghiệm thu cho phép thực hiện công việc tiếp theo. Những người trực tiếp nghiệm thu phải ký tên và ghi rõ họ tên trong biên bản nghiệm thu.
l.3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu bao gồm:
a) Người giám sát thi công xây dựng công trình của đại diện chủ đầu tư.
b) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình.
Trường hợp công việc không được nghiệm thu do lỗi của nhà thầu thi công thì nhà thầu phải khắc phục hậu quả và chịu mọi chi phí kể cả chi phí kiểm định phúc tra. Trường hợp công việc không được nghiệm thu do lỗi của đại diện chủ đầu tư thì đại diện chủ đầu tư phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả và đền bù phí tổn cho nhà thầu thi công công trình.
l.4. Bản vẽ hoàn công:
Nhà thầu thi công có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công bộ phận công trình và công trình. Trong bản vẽ hoàn công phải ghi rõ họ tên, chữ ký của người lập bản vẽ hoàn công. Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công phải ký tên và đóng dấu. Bản vẽ hoàn công là cơ sở để nghiệm thu thanh, quyết toán.
Bản vẽ hoàn công được người giám sát thi công của đại diện chủ đầu tư ký tên xác nhận.
m. Trách nhiệm của Nhà thầu sau khi ký hợp đồng trong công tác quản lý nhân sự và máy móc thiết bị:
- Phải đăng ký lao động của Nhà thầu thực hiện hợp đồng, kèm theo hồ sơ lao động (Sơ yếu lý lịch có dán ảnh, bản phô tô chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân, bằng cấp, bằng nghề/chứng chỉ nghề (đối với công nhân thi công trong lò: Có đầy đủ bằng hoặc chứng chỉ đào tạo (chuyên ngành khai thác mỏ hầm lò hoặc xây dựng mỏ hầm lò hoặc cơ điện) và chứng chỉ (hoặc quyết định) đánh giá kỹ năng nghề quốc gia của cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với ngành nghề được đào tạo, hợp đồng lao động, các chứng chỉ yêu cầu liên quan đến nghề nghiệp, vận hành thiết bị, giấy khám sức khỏe. Chủ đầu tư tổ chức tập huấn an toàn, nội quy lao động. Sau khi sát hạch đủ điều kiện mới ra quyết định cấp thẻ có dán ảnh, ra quyết định cho phép lao động được vào làm việc tại Chủ đầu tư; cấp thẻ ra vào lò. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, vì lý do khách quan Nhà thầu cần có sự thay đổi nhân sự, Nhà thầu phải có thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư, được Chủ đầu tư đồng ý mới được thực hiện. 
- Sau khi ký kết hợp đồng Nhà thầu sẽ phải đăng ký danh sách thiết bị tham gia thi công, hai bên sẽ tiến hành kiểm tra thiết bị phục vụ thi công đảm bảo có tính năng, thông số kỹ thuất đảm bảo theo đăng ký trong hồ sơ dự thầu của Nhà thầu, tình trạng kỹ thuật còn hoạt động tốt. Nhà thầu phải cam kết sử dụng đúng các thiết bị đã đăng ký trong hồ sơ dự thầu để thực hiện gói thầu; các thiết bị phải được đánh kí hiệu riêng, dễ phân biệt với thiết bị của Chủ đầu tư. Nhà thầu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý đối với thiết bị thi công gói thầu.
- Trong quá trình thực hiện do nhu cầu sản xuất Chủ đầu tư yêu cầu tăng năng lực thiết bị hoặc nhà thầu muốn thay đổi thiết bị, thì Nhà thầu phải cam kết đảm bảo thiết bị được thay thế sẽ tương đương hoặc tiên tiến hơn thiết bị có tên trong hồ sơ dự thầu.
- Chỉ cho thiết bị vào khu vực sản xuất và bố trí tham gia thi công theo hợp đồng khi đã được cấp phép. Các thiết bị thuê ngoài đã bố trí vào khu vực sản xuất không được tự ý di chuyển ra ngoài khu vực sản xuất; trường hợp cần ra ngoài, nhà thầu phải đăng ký và được Chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa thiết bị ra/vào khu vực sản xuất.
n. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì:
- Thời gian bảo hành: Tối thiểu 24 tháng tính từ ngày hạng mục công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật.
- Địa điểm bảo hành: Tại công trình.
- Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện bảo hành hạng mục công trình sau khi bàn giao cho Bên mời thầu.
- Trong thời gian bảo hành nếu công trình phải khắc phục, sửa chữa khiếm khuyết hư hỏng mà do lỗi của Nhà thầu gây ra, Nhà thầu phải sửa chữa bảo hành hoàn chỉnh công trình đó. 
- Khi thực hiện xong một hạng mục công trình hoặc giai đoạn được nghiệm thu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, số lượng thì hai bên có thể nghiệm thu đưa vào sử dụng và chuyển sang giai đoạn bảo hành.
III. Bảng tiên lượng thi công
	TT
	Tên hạng mục công trình
	Đơn vị
	Khối lượng 
	Ghi chú 

	
	
	
	
	

	1
	LÒ DVVC MỨC -250 M6 VM (ĐÀO CHỐNG XÉN)
	mét
	90,0
	

	 
	- Đường lò được thiết kế L=90m: Đào lò bằng khoan nổ mìn chiếm 57,89% Vđ=198m³ diện tích đào xén mở rộng 2,2m²; Đào lò bằng căn cuốc thủ công chiếm 42,11% Vđ=144m³; Bốc xúc đất đá bằng thủ công lên goòng; Chống lò bằng vì thép SVP-22, bước chống 0,7m/vì, chèn lò bằng tấm chèn BTCT đúc sẵn L=0,9m, trong đó: 
+Đoạn từ ΠK1112÷ΠK1119 có chiều dài 7m độ cứng f=1÷3 chiếm 35%, độ cứng f=4÷6 chiếm 65%.
+ Đoạn từ ΠK1119÷ΠK1182 và Đoạn từ ΠK1197÷ΠK1202 có chiều dài 68m độ cứng f=4÷6 chiếm 100%.
+ Đoạn từ ΠK1182÷ΠK1197 có chiều dài 15m độ cứng f=4÷6 chiếm 50% và độ cứng f=10÷12 chiếm 50%.
	 
	 
	Không bao gồm công đoạn nạp, nổ mìn do bên mời thầu tự thực hiện

	2
	DVVC -97,5 K8(P) VM (ĐÀO CHỐNG XÉN)
	mét
	100,0
	

	 
	Đường lò dài L=100m đào trong than có độ cứng f 1÷3 và đá độ cứng f=4÷6; tiết diện xén trung bình là 4,05 m2; đào lò bằng căn cuốc bộ, xúc bốc bằng thủ công rót vào goòng 3tấn. Chống lò bằng vì thép SVP-22 Sc=10,4 m², bước chống 0,7m/vì
	 
	 
	Không bao gồm công đoạn nạp, nổ mìn do bên mời thầu tự thực hiện

	3
	 LÒ XV 2 ĐX-KĐ-250 (ĐÀO CHỐNG XÉN)
	mét
	100,0
	

	 
	- Đường lò được thiết kế: Đường lò được thiết kế L=100m gồm 8 đoạn, đào lò bằng khoan nổ mìn, xúc bốc bằng thủ công rót vào goòng 3 tấn trong đó:
+ Đoạn (1÷2; 5÷6; 7÷8) lò đào trong đá f=4÷6, L=58m. Diện tích đào xén mở rộng 5,6m². Chống lò bằng vì thép SVP-27, bước chống 0,5m/vì. 
+ Đoạn (2÷3; 3÷4; 4÷5) lò đào trong đá f=10÷12, >12 L=39m. Diện tích đào xén mở rộng 5,6m². Chống lò bằng vì thép SVP-27, bước chống 0,7m/vì. 
+ Đoạn 6÷7 lò đào trong than f=1÷3, L=3m. Diện tích đào xén mở rộng 5,2m². Chống lò bằng vì thép SVP-27, bước chống 0,5m/vì. 
	 
	 
	Không bao gồm công đoạn nạp, nổ mìn do bên mời thầu tự thực hiện

	4
	 LÒ NGẦM VẬN TẢI MỨC -250/-400 TT (ĐÀO CHỐNG XÉN)
	mét
	50,0
	

	 
	- Đoạn lò (IIK30-:- IK32, IIK32-:- IK36, IIK36-:- IK48, IK60-:- IK80) được thiết kế L=38m đào xén từ đường lò hiện có Sđ=13,5m2  tỷ lệ than (chiếm 10%÷30%) đá chiếm (70%÷100%) được sử dụng định mức đào lò đá độ cứng f=4÷6, diện tích đào xén trung bình 2,1m²; Bốc xúc bằng thủ công lên  goòng 3T. Chống lò bằng vì thép SVP-27, bước chống 0,5m/vì. Sc=14,4m² 
- Đoạn lò từ IIK48-:-IIK60 được thiết kế L=12m bằng khoan nổ mìn V=25,2m³ tỷ lệ đá chiếm 100%, độ cứng f=10÷12, diện tích đào xén trung bình 2,1m²; Bốc xúc thủ công lên goòng 3T. Chống lò bằng vì thép SVP-27, bước chống 0,5m/vì. Sc=14,4m² 
	 
	 
	 Không bao gồm công đoạn nạp, nổ mìn do bên mời thầu tự thực hiện

	5
	 LÒ XUYÊN VỈA MỨC -400 VŨ MÔN (ĐÀO CHỐNG XÉN)
	mét
	100,0
	

	 
	- Đường lò được thiết kế L=100m: Đào lò bằng khoan nổ mìn chiếm 55,38% Vđ=335m³; Đào lò bằng căn cuốc thủ công chiếm 44,17% Vđ=265m³; Bốc xúc đất đá bằng thủ công lên goòng trong đó:
+ Đoạn 1-2 độ cứng f>12, L=14m. Diện tích đào xén mở rộng 3,35m². Chống lò bằng vì thép SVP-27, bước chống 0,7m/vì, chèn lò bằng tấm chèn BTCT đúc sẵn L=0,9m. 
+ Đoạn 2-3 độ cứng f=4÷6, L=86m. Diện tích đào xén mở rộng 3,35m². Chống lò bằng vì thép SVP-27, bước chống 0,5m/vì, chèn lò bằng tấm chèn BTCT đúc sẵn L=0,7m. 
	 
	 
	Không bao gồm công đoạn nạp, nổ mìn do bên mời thầu tự thực hiện 


Ghi chú:
- Bảng tiên lượng chỉ mang tính chất hướng dẫn, nhà thầu cần nghiên cứu biện pháp thiết kế của bên mời thầu để xây dựng giá dự thầu cho phù hợp
IV. Các bản vẽ
	TT
	SỐ KÝ HIỆU
	TÊN BẢN VẼ
	GHI CHÚ

	I
	LÒ DVVC MỨC -250 M6 VM (ĐÀO CHỐNG XÉN)
	 

	1
	T268 - 3XM - 21 -01
	Hộ chiếu chống lò
	 

	2
	T268 - 3XM - 21 -02
	Chế tạo vì chống thép SVP - 22
	 

	3
	T268 - 3XM - 21 -03
	Chế tạo bộ mối nối vì chống thép SVP
	 

	4
	T268 - 3XM - 21 -04
	Chế tạo bộ thanh giằng vì chống thép SVP
	 

	5
	T268 - 3XM - 21 -05
	Tấm chèn BTCT đúc sẵn
	 

	6
	T268 - 3XM - 21 -06
	Rãnh nước BTCT đúc sẵn, Q=600m3/h
	 

	II
	DVVC -97,5 K8(P) VM (ĐÀO CHỐNG XÉN)
	 

	7
	H268 - 3XM - 20 - 01
	Hộ chiếu chống lò
	 

	8
	H268 - 3XM - 20 - 02
	Chế tạo vì chống thép SVP - 22
	 

	9
	H268 - 3XM - 20 - 03
	Chế tạo bộ mối nối vì chống thép SVP
	 

	10
	H268 - 3XM - 20 - 04
	Chế tạo bộ thanh giằng vì chống thép SVP
	 

	11
	H268 - 3XM - 20 - 05
	Tấm chèn BTCT đúc sẵn
	 

	12
	H268 - 3XM - 20 - 06
	Rãnh nước BTCT đổ tại chỗ, Q=600m3/h
	 

	III
	 LÒ XV 2 ĐX-KĐ-250 (ĐÀO CHỐNG XÉN)
	 

	13
	H268 - 3XM - 18 - 01
	Hộ chiếu chống lò
	 

	14
	H268 - 3XM - 18 - 02
	Chế tạo vì chống thép SVP - 27
	 

	15
	H268 - 3XM - 18 - 03
	Chế tạo bộ mối nối vì chống thép SVP
	 

	16
	H268 - 3XM - 18 - 04
	Chế tạo bộ thanh giằng vì chống thép SVP
	 

	17
	H268 - 3XM - 18 - 05
	Tấm chèn BTCT đúc sẵn
	 

	18
	H268 - 3XM - 18 - 06
	Rãnh nước bê tông, Q=1.700m3/h
	 

	IV
	 LÒ NGẦM VẬN TẢI MỨC -250/-400 TT (ĐÀO CHỐNG XÉN)
	 

	19
	H268 - 3XM - 22 - 01
	Hộ chiếu chống lò
	 

	20
	H268 - 3XM - 22 - 02
	Chế tạo vì chống thép SVP - 27
	 

	21
	H268 - 3XM - 22 - 03
	Chế tạo bộ mối nối vì chống thép SVP
	 

	22
	H268 - 3XM - 22 - 04
	Chế tạo bộ thanh giằng vì chống thép SVP
	 

	23
	H268 - 3XM - 22 - 05
	Tấm chèn BTCT đúc sẵn
	 

	24
	H268 - 3XM - 22 - 06
	Rãnh nước bê tông lò nghiêng đổ tại chỗ
	 

	V
	 LÒ XUYÊN VỈA MỨC -400 VŨ MÔN (ĐÀO CHỐNG XÉN)
	 

	25
	H268 - 3XM - 22 - 01
	Hộ chiếu chống lò
	 

	26
	H268 - 3XM - 22 - 02
	Chế tạo vì chống thép SVP - 27
	 

	27
	H268 - 3XM - 22 - 03
	Chế tạo bộ mối nối vì chống thép SVP
	 

	28
	H268 - 3XM - 22 - 04
	Chế tạo bộ thanh giằng vì chống thép SVP
	 

	29
	H268 - 3XM - 22 - 05
	Tấm chèn BTCT đúc sẵn
	 

	30
	H268 - 3XM - 22 - 06
	Rãnh nước bê tông lò nghiêng đổ tại chỗ
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